 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

NĂM HỌC: 2020 - 2021
MÔN: TOÁN – Lớp 8

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Phép nhân và phép chia đa thức
	1

   0,5
	
	
	
	3

    2
	1

    0,5
	5

        3

	Hằng đẳng thức
	
	
	1

    0,5
	1

    0,5
	
	
	2

       1

	 Phân tích đa thức thành nhân tử
	
	1

    0,5
	
	1

    0,5
	
	1

    0,5
	3

      1,5

	Tứ giác
	1

   0,5
	2

       2
	1

      0,5
	1

         1
	
	1

    0,5
	6

      4,5

	Tổng
	2

      1
	3

   2,5
	2

        1
	3

      2
	3

        2
	3

     1,5
	16

       10


--- Hết ---

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC: 2020 – 2021

Đề chính thức


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - ĐỀ 1
MÔN: TOÁN – Lớp 8

Thời gian:  90 phút 

---------------------


I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Hãy chọn một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước đáp án đúng: 
Câu 1: Giá trị của biểu thức 3x - 2(x - 1) tại x = 1 là:
   A. -1
 
B. 3       

C. 7        


D. 4

Câu 2: §Ó biÓu thøc 9x2 + 30x + a lµ b×nh phương cña mét tæng, gi¸ trÞ cña sè a lµ: 
   A. 9
 
B. 36       

C. 25        

D. 5

Câu 3: Hình thang có độ dài hai đáy là 5cm và 7cm thì độ dài đường trung bình của hình thang là:
   A. 12cm
 B. 6cm      

C. 24cm        

D. 35cm.

Câu 4: Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và bằng nhau thì tứ giác đó là:

	A. Hình thang.
	B. Hình bình hành.

	C. Hình thang cân.
	D. Hình chữ nhật.


II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài  1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:


a) 5(x - y) + y(x - y) 
b) 2xy - xz + 6y - 3z 

c) x4 + 2x3 + 6x - 9
Bài 2: (1 điểm) Tìm x:


a) 3x2 - 27  = 0


b) (x + 1)(x2 - x +1) - x(x2 + 5) = 6

Bài 3: (1,5điểm) Cho biểu thức: A = 4x(5- x) + (8x3 + 4x2 - 6x): 2x

a) Rút gọn biểu thức A.


b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = -1
Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), trung tuyến AM. 
Kẻ ME vuông góc với AB (E
[image: image1.wmf]Î

AB) và MD vuông góc với AC (D
[image: image2.wmf]Î

AC).

a) Chứng minh tứ giác AEMD là hình chữ nhật.


b) Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Chứng minh E là trung điểm của AB và 
tính diện tích hình chữ nhật AEMD.


c) Kẻ AH vuông góc với BC (H
[image: image3.wmf]Î

BC). Chứng minh AH vuông góc với DE.

d) Gọi O là giao điểm AM và DE. 

Chứng minh tam giác DHE là tam giác vuông.
Bài 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:



A = (x - 2)( x - 5)( x2 - 7x - 10)

...................Hết......................

Chúc các em làm bài tốt!

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - ĐỀ 1
NĂM HỌC: 2020 – 2021  

MÔN: TOÁN – Lớp 8
I. TRẮC NGHIỆM: ( 2điểm )

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	B
	D


II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1

(1,5đ)
	a) 5(x - y) + y(x - y) = (x - y) (5+y)
	0,5

	
	b) 2xy - xz + 6y - 3z = (2xy - xz) + (6y - 3z )
= x(2y -z) +3(2y - z) = (2y - z)(x+3) 
	0,25

0,25

	
	c)  x4 + 2x3 + 6x - 9 = (x4 - 9) + (2x3 + 6x) 
= (x2 - 3) (x2 + 3) + 2x(x2 + 3) =(x2 + 3)(x2 - 3+ 2x)   

=(x2 + 3)(x +3)(x-1)   
	0,25

0,25

	2

(1đ)
	 a) 3x2 - 27  = 0

     3(x2- 9) = 0

     x = 3 hoặc x =-3
	0,25

0,25

	
	b) (x + 1)(x2 - x +1) - x(x2 + 5) = 6

     x3  +1- x3  - 5x = 6

    - 5x = 5

       x = -1 
	0,25

0,25

	3

(1,5đ)
	a) A = 4x(5- x) + (8x3 + 4x2 - 6x): 2x

        = 20x - 4x2 + 4x2  +2x -3

        = 22x - 3
	0,5

0,5

	
	b) Thay x = -1, ta được A = -25
	0,5

	4

(3,5đ)
	[image: image25.emf]D

O

A

C

B

H

E

M

                  

 Hình vẽ đúng đếncâu a
a) 
[image: image4.wmf]·

0

BAC90

=

 


[image: image5.wmf]·

0

AEM90

=



[image: image6.wmf]·

0

ADM90

=


Suy ra AEMD là hcn

b) + AEMD là hcn

Suy ra ME//AC

+) Tam giác ABC có:

                                   ME//AC và M là trung điểm BC

                               Nên E là trung điểm của AB(định lí)
                  CM tương tự có D là trung điểm của AC

     +) Tính AC = 8cm, suy ra AD = 4cm

+) AB = 6cm, suy ra AE = 3cm

+) Tính diện tích hình chữ nhật AEMD: 12cm2

 c)  +) DE là đường TB của tam giác ABC

            Suy ra DE//BC

           Mà 
[image: image7.wmf]AHBC

^


           Nên 
[image: image8.wmf]DEBC

^


d) +)  AMHN là hcn

Suy ra AM = DE và O là trung điểm của DE, AM

+) Tam giác AHM vuông tại H 

Mà HO là trung tuyến ứng với AM(O là trung điểm của AM)

Nên 
[image: image9.wmf]1

2

HOAM

=

(1)

+) AM = DE  (2)

Từ (1),  (2) suy ra 
[image: image10.wmf]1

2

HODE

=


+) Tam giác DHE có: 

HO là trung tuyến ứng với DE (O là trung điểm của DE) và 
[image: image11.wmf]1

2

HODE

=

(cmt)
Vậy tam giác DHE vuông tại H.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0.25

0,25

0.25

	5
	Biến đổi A = ( x2 – 7x)2 – 100 => A 
[image: image12.wmf]³

 -100 
Dấu “=” xảy ra khi ( x2 – 7x)2 = 0 => x= 0 hoặc x = 7

=> A min = -100 khi x= 0 hoặc x = 7
	0,25

0,25


* Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

--- Hết ---

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC: 2020 – 2021

Đề chính thức


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - ĐỀ 2
MÔN: TOÁN – Lớp 8

Thời gian:  90 phút 

---------------------


I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Hãy chọn một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước đáp án đúng: 
Câu 1: Giá trị của biểu thức 5x - 3(x - 1) tại x = 1 là:
   A. -1
 
B. -3       

C. 5        


D. 11
Câu 2: §Ó biÓu thøc 4x2 + 12x + a lµ b×nh phương cña mét tæng, gi¸ trÞ cña sè a lµ: 

   A. 3
 
B. 9       

C. 6        

          D. 36
Câu 3: Hình thang có độ dài hai đáy là 10cm và 14cm thì độ dài đường trung bình của hình thang là:

   A. 12cm
 B. 24cm      

C. 4cm        

D. 48cm.

Câu 4: Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác đó là:

	A. Hình thang.
	B. Hình chữ nhật.

	C. Hình thang cân.
	D. Hình bình hành.


II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài  1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:


a) 7(x + y) - y(x + y) 
c) 4ax - 4ay + bx - by


c) x4 + 4x3 + 20x - 25
Bài 2: (1 điểm) Tìm x:


a) 2x2 - 50  = 0


b) (x + 1)(x2 - x +1) - x(x2 + 3) = 10
Bài 3: (1,5điểm) Cho biểu thức: A = 3x(2- x) + (6x3 + 4x2 - 8x): 2x

a) Rút gọn biểu thức A.


b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = -1
Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), trung tuyến AI. 
Kẻ IM vuông góc với AB (M
[image: image13.wmf]Î

AB) và IN vuông góc với AC (N
[image: image14.wmf]Î

AC).

a) Chứng minh tứ giác AMIN là hình chữ nhật.


b) Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Chứng minh M là trung điểm của AB và 
tính diện tích hình chữ nhật AMIN.


c) Kẻ AH vuông góc với BC (H
[image: image15.wmf]Î

BC). Chứng minh AH vuông góc với MN.

d) Gọi O là giao điểm AI và MN. 

Chứng minh tam giác NHM là tam giác vuông.

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:



A = (x - 3)( x - 5)( x2 - 8x - 15)

...................Hết......................

Chúc các em làm bài tốt!

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - ĐỀ 2
NĂM HỌC: 2020 – 2021  

MÔN: TOÁN – Lớp 8
I. TRẮC NGHIỆM: ( 2điểm )

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	B
	A
	B


II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1

(1,5đ)
	a) 7(x + y) - y(x + y) =(x + y) (7 -y)
	0,5

	
	b) 4ax - 4ay + bx - by = (4ax - 4ay) + (bx - by)

= 4a(x-y) + b(x-y) = (x-y)(4a+b)
	0,25

0,25

	
	c)  x4 + 4x3 + 20x - 25= (x4 - 25) + (4x3 + 20x) 

= (x2 - 5) (x2 + 5) + 4x(x2 + 5) =(x2 + 5)(x2 - 5+ 4x)   

=(x2 + 5)(x +5)(x-1)   
	0,25

0,25

	2

(1đ)
	 a) 2x2 - 50  = 0

     2(x2- 25) = 0

     x = 5 hoặc x =-5
	0,25

0,25

	
	b) (x + 1)(x2 - x +1) - x(x2 + 3) = 10
     x3  +1- x3  - 3x = 10
    - 3x = 9
       x = -3 
	0,25

0,25

	3

(1,5đ)
	a) A = 3x(2- x) + (6x3 + 4x2 - 8x): 2x

        = 6x - 3x2 + 3x2  +2x - 4
        = 8x - 4
	0,5

0,5

	
	b) Thay x = -1, ta được A = -12
	0,5

	4

(3,5đ)
	 Hình vẽ đúng đếncâu a
a) 
[image: image16.wmf]·

0

BAC90

=

 


[image: image17.wmf]·

0

AMI90

=



[image: image18.wmf]·

0

ANI90

=


Suy ra AMIN là hcn

b) + AMIN là hcn

Suy ra MI//AC

+) Tam giác ABC có:

                                   MI//AC và M là trung điểm BC

[image: image26.emf]O

A

C

B

H

I

N

M

                               Nên M là trung điểm của AB(định lí)
                  CM tương tự có N là trung điểm của AC

     +) Tính AC = 8cm, suy ra AN = 4cm

+) AB = 6cm, suy ra AM = 3cm

+) Tính diện tích hình chữ nhật AMIN: 12cm2

 c)  +) MN là đường TB của tam giác ABC

            Suy ra MN//BC

           Mà 
[image: image19.wmf]AHBC

^


           Nên 
[image: image20.wmf]MNBC

^


d) +)  AMIN là hcn

Suy ra AI = MN và O là trung điểm của MN, AI
+) Tam giác AHI vuông tại H 

Mà HO là trung tuyến ứng với AI(O là trung điểm của AI)

Nên 
[image: image21.wmf]1

2

HOAI

=

(1)

+) AI = MN  (2)

Từ (1),  (2) suy ra 
[image: image22.wmf]1

2

HOMN

=


+) Tam giác NHM có: 

HO là trung tuyến ứng với MN (O là trung điểm của MN) và 
[image: image23.wmf]1

2

HOMN

=

(cmt)
Vậy tam giác NHM vuông tại H.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0.25

0,25

0.25

	5
	Biến đổi A = ( x2 – 8x)2 – 225 => A 
[image: image24.wmf]³

 -225
Dấu “=” xảy ra khi ( x2 – 8x)2 = 0 => x= 0 hoặc x = 8
=> A min = -225 khi x= 0 hoặc x = 8
	0,25

0,25


* Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

--- Hết ---
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